 Một số kinh nghiêm giảng dạy theo hoc chế  

   tín chỉ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

                                           Ts.Gvc Tô Thị Hiền Vinh

  Học chế tín chỉ mang nhiều lợi ích đến cho người dạy và người học. Với quá trình đào tạo được tổ chức linh hoạt, mềm dẻo tạo điều kiện cho sinh viên dễ dàng lựa chọn và thay đổi chương trình học thích hợp với sở trường và hoàn cảnh riêng. Do vậy, phương pháp dạy học trong học chế tín chỉ phải hướng tới phát triển tối đa tự chủ của sinh viên trong học tập, phát triển năng lực độc lập làm việc và tự nghiên cứu trên cơ sở kế hoạch học tập mà sinh viên đã định ra. Phương pháp dạy học phải phát huy cao độ tính tích cực, độc lập, sáng tạo của sinh viên.
  Trong bài viết này, tôi trình bày một số kinh nghiệm giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỳ vừa rồi dạy học theo học chế tín chỉ hiện nay.

1. Vai trò của giảng viên và SV trong quá trình dạy học đại học.

  Theo tôi nghĩ quá trình dạy học đại học là quá trình tương tác giữa hoạt động dạy của giảng viên và hoạt động học của sinh viên nhằm đạt tới các nhiệm vụ dạy học ở đại học. Trong quá trình dạy học ở đại học, giáo viên là chủ thể của hoạt động dạy, giữ vai trò chủ đạo với chức năng tổ chức, điều khiển, hướng đạo hoạt động học của sinh viên đảm bảo cho sinh viên thực hiện đầy đủ và có chất lượng cao những yêu cầu đã được quy định phù hợp với mục đích dạy học ở đại học. Vai trò chủ đạo của giảng viên được thực hiện thông qua việc lựa chọn nội dung dạy học, lựa chọn phương pháp, lựa chọn cách thức tổ chức lớp học trong quá trình đào tạo. Cách thức sinh viên lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp như thế nào phụ thuộc vào cách thức tổ chức nhận thức của giảng viên như thế đó. Nếu giảng viên giảng theo phương pháp “đọc – chép” thì sinh viên phải học thuộc lòng (học vẹt) để ghi nhớ những tri thức đó (có thể hoàn toàn không hiểu gì) còn nếu giảng viên dẫn dắt quá trình học tập của sinh viên qua việc giải quyết vấn đề, các bài tập nhận thức làm bộc lộ bản chất của khái niệm thì thực sự sinh viên đã tư duy sáng tạo để tìm ra tri thức. Đó chính là vai trò chủ đạo của giảng viên trong quá trình dạy học đại học, giảng viên có vai trò rất quan trọng trong quá trình dạy học đại học. 

  Còn sinh viên một mặt là đối tượng của hoạt động dạy, mặt khác là chủ thể của hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu. Sinh viên là chủ thể của hoạt động tích cực, độc lập, sáng tạo nhằm chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo có liên quan đến nghề nghiệp tương lai của mình. Trong quá trình dạy học đại học dưới sự tổ chức, điều khiển, hoạt động học của giảng viên, sinh viên tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức của bản thân. Tính tích cực, chủ động của sinh viên trong quá trình học tập sẽ tác động lại hoạt động giảng dạy của giảng viên. Quá trình dạy học là quá trình tương tác giữa hoạt động dạy của giảng viên và hoạt động học của sinh viên được hiểu theo nghĩa đó.

  Quá trình dạy học đại học bao gồm hoạt động dạy(hoạt động tổ chức, điều khiển của giảng viên) và hoạt động học (hoạt động tự tổ chức, tự điều khiển của sinh viên. Trong đó, giảng viên phải có cách thức dạy và sinh viên phải có cách thức học, tự nghiên cứu. 

  Từ đó cho ta thấy giữa dạy học phải hướng vào người thầy và dạy học phải hướng vào người học đã cho thấy: đào tạo theo học chế tín chỉ chỉ có hiệu quả khi dạy học thực sự hướng vào người học. Đó chính là hướng đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy cao độ tính tích cực, sáng tạo của sinh viên trong quá trình dạy học theo học chế tín chỉ hiện nay.

   Do đó: giảng viên là người hướng dẫn, tổ chức điều khiển hoạt động học tập của sinh viên. Sinh viên là chủ thể chính trong quá trình đào tạo. Dưới sự tổ chức, điều khiển của giảng viên, sinh viên chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo bằng chính hành động học tập của mình. Do đó giảng viên phải tổ chức, dẫn dắt để sinh viên khám phá bản chất vấn đề. Sinh viên ghi nhớ vững chắc và lâu dài những tri thức cơ bản đó là những tư tưởng chủ đạo, những luận điểm, những nguyên lý chủ yếu của khoa học chứ không phải là những chi tiết vụn vặt. Thông qua quá trình nắm vững hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo giúp sinh viên có khả năng “năng động”, có năng lực thích ứng cao trong quá trình lĩnh hội và vận dụng tri thức trong các tình huống quen thuộc mà còn vào các tình huống mới muôn màu muôn vẻ trong thực tiễn nghề nghiệp trong tương lai.

2. Thực tế giảng dạy theo hoc chế tín chỉ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong kỳ 2 năm học 2010-2011 tôi được bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh phân lên lớp 2 lớp khóa 52 trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy dạy theo học chế tín chỉ giảng viên phải vận dụng tổng hợp tất cả các phương pháp phối hợp một cách linh hoạt cả phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiên đại vào quá trình giảng dạy như thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, tiểu luận, khuyến khích sự trao đổi đối thoại hợp tác giữa giảng viên với sinh viên, giữa sinh viên với nhau. Qua đó phát huy vai trò tích cực, chủ động sáng tạo của sinh viên, hướng dẫn họ biết cách tự học, tự nghiên cứu của sinh viên 

  Theo tôi giảng viên là nhân tố quyết định sự thành công của đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá trong đào tạo nói chung và đặc biệt đào tạo theo tín chỉ, nhất là đối với sinh viên trường đại học Nha Trang chất lượng đầu vào thấp, ý thức tự học tự nghiên cứu của sinh viên nhất định không thể cao được và không đồng đều. Vì vậy mỗi giáo viên phải nhận thức một cách đúng đắn sự tất yếu phải đổi mới, từ đó chủ động suy nghĩ, tìm tòi vận dụng linh hoạt các phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học khác nhau nhằm định hướng gợi mở dẫn dắt sinh viên, giúp họ biết cách tự học, tự nghiên cứu có kết quả .

  Chính vì lẽ đó môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với khối lượng kiến thức nhiều, thời gian lại bị rút ngắn từ 3 đơn vị học trình còn 2 tín chỉ, nhưng nội dung kiến thức không có gì thay đổi nên tôi suy nghĩ nội dung nào nên giảng sâu cho sinh viên theo phương pháp thuyết trình, nêu vấn đề còn nội dung nào để sinh viên thảo luận theo nhóm. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nêu lên 11 vấn đề trong quá trình giảng dạy, nếu trình bày hết thì không thể đủ thời gian, còn nếu giới thiệu qua loa rồi để sinh viên tự nghiên cứu thì sinh viên không thể lĩnh hội được Tư tưởng vĩ đại của Người. Nên tôi chỉ trình bày kỹ 5 vấn đề cơ bản có tính chất đặc thù của môn học:

     - Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm sao cho sinh thấy được Tư tưởng Hồ Chí Minhđã soi đường cho Đảng và nhân dân Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước, vì mục đích dân giàu nước mạnh,, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Vì vậy, mỗi sinh viên phải nghiêm túc học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh để năng cao tư duy lý luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng cao đạo đức cách mạng để sau này đóng góp phần sức lực của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

     - Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh.Phân tích cho sinh viên thấy được chính sức mạnh truyền thống tư tưởng và văn hóa của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại đã thúc dục Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước và cũng chính nhờ vậy Người đã khám phá sáng tạo về lý luận cách mạng giải phóng thuộc địa trong thời đại mới, Người đã vượt qua thử thách sóng gió trong hoạt động thực tiễn tìm ra con đường đúng đắn và sáng tạo, biến tư tưởng thành hiện thực cách mạng.

     - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Phân tích cho sinh viên thấy được đây là quan trọng nhất, trọng tâm nhất trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đã có những cống hiến quan trọng vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đã được khẳng định trong thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc ở Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới trong gần một thế kỷ qua chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.

     - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa.

     - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và nhân văn. Phải phân tích, lý giải cho sinh viên thấy được đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng, là một hình thái ý thức xã hội, đạo đức không phải một chiều phụ thuộc vào tồn tại xã hội, vào những điều kiện vật chất kinh tế. Nó có khả năng tác động tích cực trở lại, cải biến tồn tại xã hội. Có đạo đức cách mạng khi gặp khó khăn gian khổ, thất bại cũng không lùi bước, chán nản, khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ tinh thần khiêm tốn, không công thuần kiêu ngạo. Đồng thời phải phân tích cho sinh viên thấy mối quan hệ mật thiết giữa đức và tài.

   Đồng thời tôi đưa ra kế hoạch giảng dạy của môn trong buổi đầu tiên: tôi thông báo cho sinh viên toàn bộ nội dung, kết cấu môn học và tôi cũng nói rõ chỉ trình bày những vấn đề cơ bản, còn lại thảo luận theo nhóm.

   Sau khi giảng dạy xong vấn đề thứ 1 tôi bắt đầu nêu các vấn đề cho sinh viên thảo luận, hướng dẫn họ cách làm như thế nào cho có hiệu quả và không tập trung ở một vài sinh viên mà ở đây sinh viên nào cũng phải chuẩn bị thật tốt, vì sau đó tôi thu bài thảo luận làm bài kiểm tra giống như làm tiểu luận, nên bắt buột sinh viên nào cũng phải làm, vì điểm kiểm tra học chế tín chỉ được tính 50% nên sinh viên không thể lơ là được, kể cả những em sinh viên nam trước đây không chịu khó học và đọc tài liệu , hiện nay tôi thấy sinh viên nam làm và học tốt hơn nữ rất nhiều nếu giáo viên biết hướng dẫn, và quản lý sát sao đưa họ vào quỹ đạo và khuôn khổ thì họ sôi nổi hơn nữ rất nhiều.

   Trong môn Tư tưởng Hồ Chí Minh phần nào tôi không trình bày đều hướng dẫn cho sinh viên thảo luận theo nhóm, và không bắt sinh viên làm kỹ hết mà tổ chức cho sinh viên bắt thăm, nhóm nào bắt trúng câu nào thì làm kỹ câu đó, còn lại cả lớp đều phải làm dưới dạng tóm tắt, chỗ nào chưa nắm chắc thì đặt câu hỏi để khi thảo luận hỏi nhóm chuẩn bị kỹ để cùng nhau trao đổi. Trong quá trình tổ chức thảo luận tôi đã không những cộng điểm cho sinh viên nào trả lời câu hỏi mà cả những sinh viên hỏi tôi cũng sẽ cho ( 1+) để buổi thảo luận sôi nổi hơn, còn những sinh viên nào trả lời câu hỏi thì tôi sẽ cho (2+). Chính vì vậy sinh viên 2 lớp tôi lên lớp kỳ vừa qua họ chuẩn bị tương đối tốt phần thảo luận nhóm, và trên lớp thảo luận sôi nổi. Sau buổi thảo luận tôi đều tóm tắt những vấn đề cơ bản cần nắm trong phần hôm đó thảo luận và chốt cần nắm những vấn đề gì?

   Chính vì lẽ đó nên tuy thời gian giảng giảm tương đối nhiều, nhưng tôi vẫn giảng dạy những nội dung của môn học kịp thời gian, Do đó theo tôi trong giảng dạy theo học chế tín chỉ người thầy đóng vị trí vai trò cực kỳ quan trọng, giáo viên phải tổ chức dẫn dắt để sinh viên khám phá bản chất vấn đề, phải làm sao cho sinh viên ghi nhớ những tri thức cơ bản của môn học đó là những tư tưởng chủ đạo, những luận điểm, những nguyên lý chủ yếu của khoa học chứ không phải những chi tiết vụn vặt. Trên đây là một số kinh nghiệm giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh tôi giảng dạy trong học kỳ vừa qua.
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